
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 46 2002 UXTC 20 tuần

17 2 34 1021 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 3 33 2002 UXTC 14 tuần + UBT (T) 5 cm

18 4 51 3004 UXTC 16 tuần

18 5 49 1001 UXTC 16 tuần

18 6 18 ĐT UBT  21cm

19 7 51 2000 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 8 49 2002 UXTC 14 tuần

19 9 37 1001 UXTC 14 tuần

19 10 41 1011 UXTC 14 tuần

19 11 44 ĐT UXTC 14 tuần

20 12 71 7006 UBT (P) 7cm

20 13 33 ĐT UBT(P) 13cm

20 14 31 0000 UXTC 12 tuần

15 49 5005 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 62 5025 UBT (T) 8 cm

17 2 45 2002 UXTC 16 tuần/VMC 2 lần

17 3 45 1001 UXTC 18 tuần

17 4 42 1011 NXTC 18tuần

18 5 69 100010 UBT (T) 6 cm/ tiểu đường, CHA

18 6 47 0010 UXTC 10 tuần + UBT(P) 10 cm

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + XUYẾN.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + XUYẾN.SB

H.HIỆP + ÁI + DUY.SB

H.HIỆP + ÁI + DUY.SB

VIỆT THANH + MẬN + PHƯƠNG.PNT

DỰ BỊ 

THU HÀ 2 + TẤN ÂN.SB + KHẮC ÂN.SB(S)

THU HÀ 2 + A.THƯ4 + BÌNH.SB(C)

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

M.TUẤN.BM + N.TRÚC.NT + H.NHUNG.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + VŨ.SB

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + VŨ.SB

VIỆT THANH + MẬN + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + MẬN + PHƯƠNG.PNT

HỒ HOA + H.QUYÊN + VINH.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + VINH.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + ĐƯỜNG.SB + GIANG.SB(S)

BS SẢN A + LAM HÀ.SB + VŨ HẢI.SB(C)

N.P.MAI + HỒ HOA + H.QUYÊN

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD, SINH THIẾT LẠNH

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Từ ngày 14/10/2013 đến ngày 20/10/2013 (Tuần2)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc UXTC + UBT , KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NGUYỄN THỊ SÁU

BN SẢN A

TRƯƠNG THANH BẠCH

NGUYỄN THỊ TUÝ HOA

THẠCH THỊ HIỀN

LÊ THỊ NHUNG

ÔN THỊ VEN

TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG

TRẦN THỊ PHƯƠNG

ĐÀO THỊ DIỆU

VÕ THỊ NGUYÊN TRINH

NGUYỄN THỊ CÚC

BN SẢN A

PHAN THUÝ LOAN

VÕ THỊ TRÚC ANH

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ

NGUYỄN THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN CẨM LOAN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN PHAN DUNG

NGUYỄN NGỌC THẮM

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ LÝ

7231

7277

7223

7143

7189

7154

7135

SHC

7031

4001B

7102

7176

7202

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7148

4002B

6528

6501

PM

Ngày: 14/10/2013 

Ngày: 15/10/2013 

7239

7157

7203

7173



18 7 33 0000 NXTC 12tuần

19 8 57 5005 UXTC 14 tuần

19 9 46 ĐT UXTC 14 tuần

19 10 39 3013 CIN 3 (Đã khoét chóp)

20 11 47 ĐT U hạ vị 10cm

20 12 42 5025 U hạ vị 21cm

20 13 36 3003 UXTC 12 tuần

14 45 ĐT UXTC 14 tuần

15 44 2022 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 49 2002 UXTC 16tuần + UBT(P)5cm/ BL tim

17 2 45 1001 UXTC 16 tuần

17 3 42 1001 NXTC 10 cm có cuống

18 4 55 4004 U quái BT (P) 9cm

18 5 45 ĐT UXTC 4 tháng/VMC tim

18 6 45 1000 UXTC 16 tuần /VMC bóc UXTC

18 7 42 0020 UXTC 14 tuần+ UBT(T) 3cm

19 8 52 2012 UXTC 10 tuần+ TSĐGĐHNMTC

19 9 45 ĐT UXTC 16 tuần

19 10 41 2002 UBT (P) 8cm

20 11 47 0000 U hạ vị 20cm

20 12 40 ĐT UXTC16 tuần + UBT(T) 9cm/ VMC 

13 0     bóc NXTC 

3 0 0

3 0 0

17 1 37 2022
CIN 3 (Đã k/c) lan rộng cùng đồ 

trước

17 2 48 4004 UXTC 16 tuần

17 3 43 2002 UXTC 16 tuần

17 4 37 3003 NXTC 14 tuần

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƯƠNG

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƯƠNG

K.HOÀNG + THƯ HƯƠNG + DIỆP.SB

K.HOÀNG + THƯ HƯƠNG + DIỆP.SB  

D.MINH + PHẠM TÀI + ĐIỆN.SB

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

   

BS SẢN A + HIẾU.SB + ĐẠO.SB(S)

BS SẢN A + HẰNG.SB + HẠNH.SB(C)

KIỀU DUNG + KHOA BM + H.NHUNG.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + H.NHUNG.NT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + DIỄM.SB  

Q.TUẤN + TRÍ 1 + DIỄM.SB  

D.MINH + PHẠM TÀI + ĐIỆN.SB

D.MINH + PHẠM TÀI + ĐIỆN.SB

DỰ BỊ 

BS SẢN A + KIỀU CHÂU.SB + NG.CHÂU.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + CƯỜNG.SB(S)

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + HOÀNG VÂN

MỸ Ý + THIÊN TRANG + HOÀNG VÂN

MỸ Ý + THIÊN TRANG + HOÀNG VÂN

DỰ BỊ 

H.HIỆP + ÁI + DUY.SB

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP, cắt xuống Â Đ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT  

Cắt HTTC chừa 2PP  

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ LAN ANH

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐOÀN THỊ MINH THƯ

NGUYỄN THỊ TĨNH

VÕ THỊ NGỌC SEN

BÙI THỊ TÂM

ĐẶNG THỊ THU

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ HỒNG

HỒ THỊ MƯỜI HAI

TRẦN TUYẾT MAI 

NGUYỄN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

TRƯƠNG TRÚC TRANH

MAI THỊ DIÊN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

MAI THỊ THANH HƯƠNG

NGUYỄN THỊ LAN

LƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH

TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG

ĐOÀN THỊ NGÁT

BN SẢN A

BN SẢN A

H' GRIP

HUỲNH THỊ CÚC

ĐẶNG THỊ KIM NGỌC

HUỲNH THỊ LỆ HOA

KIM NGỌC THUẬN

101 S

7279

7262

7200

7164

7187

7076

7247

7320

7138

7170

6652

7275

7177

7128

7248

7168

6988

99 S

7103

7179

7217

7157

7133

5000 b

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 16/10/2013 

Ngày: 17/10/2013 



18 5 26 2002 U hạ vị 12cm

18 6 43 1021 NXTC 14 tuần/VMC TNTC

18 7 38 2012 UXTC 16 tuần/ VMC 2 lần

19 8 52 1001 UXTC 18 tuần

19 9 44 1011 UXTC 12 tuần +UBT(P) 10cm

19 10 41 0000 NXTC 14 tuần

11 46 1001 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 43 2012 UXTC 18 tuần/VMC 2lần (Mổ khó)

17 2 39 3053 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 3 34 2002 UBT (T) 8 cm dính

17 4 46 2012 UXTC 12 tuần

17 5 40 1001 NXTC 14 tuần

18 6 47 2002 UXTC 16 tuần/thiếu máu

18 7 45 4004 UXTC 16 tuần

18 8 24 0000 NXTC 14 tuần

20 9 57 4004 UBT  17cm

20 10 41 0000 NXTC 16 tuần/ VMC bóc NXTC

20 11 50 5025 UXTC 16 tuần

20 12 36 ĐT NXTC 12 tuần/ VMC UBT

13 41 2002 NXTC 14 tuần

V.HÒA + BÍCH TY + DŨNG.SB

DỰ BỊ 

T.HÒA + DIỆU NGA + DUNG.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + DUNG.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + DUNG.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT

NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT + HỮU HẢI.SB

V.HÒA + BÍCH TY + DŨNG.SB

BS SẢN A+ NGUYỄN HIỀN.SB+ LƯU HIỀN.SB(C)

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + MỸ THANH

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + MỸ THANH

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + MỸ THANH

HƯƠNG THU + THANH THÚY + P.DUNG 2

HƯƠNG THU + THANH THÚY + P.DUNG 2

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

DỰ BỊ 

BS SẢN A + HÀO.SB + TRẦN HIỀN.SB(S)

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Ngày 11 tháng 10 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC , Kiểm tra 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ TS, Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Bóc u, sinh thiết lạnh

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP có u ,KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ OANH

PHAN THỊ MỸ

HUỲNH KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THI ÁNH THU

PHAN THỊ HỒNG ĐÀO

HUỲNH THỊ PHÒNG

NGUYỄN THỊ THẨM

LÂM THỊ NGỌC DIỆP

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

GIÃ THỊ DIỆP

LÊ THỊ BÉ TRIỀU

NGUYỄN THỊ PHỤNG

LÊ THỊ VIỆC

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ GÁI

LƯƠNG THỊ LOAN

TRƯƠNG THỊ QUỲNH OANH

TRƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ XUÂN

LÊ THỊ THANH

7283

7342

4004B

7297

7255

7351

7235

7360

7261

98 S

7368

7314

7285

7282

7252

7246

7174

7259

6491

7203

Thứ: SÁU 

Ngày: 18/10/2013 


